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MÔN ĐỊA LÍ 6
I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Sự vận động quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
1. Sự vận động quanh trục của Trái Đất
- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66° 33’ trên mặt phẳng quỹ đạo.
- Hướng tự quay: từ Tây sang Đông.
- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ (một ngày đêm).
 - Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ.
2. Các hệ quả
- Hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất
- Sự chuyển động lệch hướng của các vật thể trên bề mặt Trái Đất.
Câu 2: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn.
- Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông
- Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
Câu 3 Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?
Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau vì:
- Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt trái đất gồ ghề.
- Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.Tác động của ngoại lực lại thiên về san bằng, hạ thấp địa hình.
II. KỸ NĂNG
1.Tính khoảng cách trên thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
Ví dụ: Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
2. Cách tính giờ.
 Dựa vào bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất để tính giờ.
Ví dụ: Một trận bóng đá quốc tế diễn ra tại Luân Đôn nước Anh ( múi giờ số 0) vào lúc 14 giờ ngày 25/11/2017. Em hãy tính xem tại Việt Nam (múi giờ số 7), Nhật Bản (múi giờ số 9) xem truyền hình trực tiếp lúc mấy giờ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 6
Câu 1: Quan sát bản đồ hình thể thế giới (Tập bản đồ 6/trang 10,11) và bảng dưới đây rồi cho biết:
	Đất nổi trên Trái Đất
	Diện tích (triệu km²)
	Đất nổi trên Trái Đất
	Diện tích (triệu km²)

	Lục địa Á – Âu
	50,7
	Lục địa Nam Cực
	13,9

	Lục địa Phi
	29,2
	Lục địa Ô–xtrây-li-a
	7,6

	Lục địa Bắc Mĩ
	20,3
	Các đảo ven lục đia
	9,2

	Lục địa Nam Mĩ
	18,1
	
	


a,Trên Trái Đất có những lục địa nào?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?.....................................
....................................................................................................................................................
c, Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?....................................
...................................................................................................................................................
d, Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam ?..................................................................
.....................................................................................................................................................
e, Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc ?....................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 2: Quan sát các bản đồ, kí hiệu bản đồ trang 9, em hãy cho biết:
- Cho bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 và 1: 20 000. Bản đồ tỉ lệ nào có mức độ chi tiết cao? 
………………………………………………………………………………………………..
- Hãy kể các loại kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3:  Quan sát hình vẽ “ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa” (trang 18), em hãy cho biết:
+ Vào ngày 22 tháng 6, ở đâu trên Trái Đất có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm?
………………………………………………………………………………………………..
+ Vào ngày 22 tháng 12, ở đâu trên Trái Đất có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm?
………………………………………………………………………………………………..
Câu 7:  Quan sát những hình ảnh trang 20, em hãy cho biết:
+  Tại sao các khu vực quanh núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
+ Những tác hại do động đất sinh ra?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: Quan sát bản đồ Hình thể Thế giới (trang 10, 11), em hãy cho biết:
[bookmark: _GoBack]- Lục địa Phi có những hoang mạc lớn nào?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
- Lục địa Nam Mỹ có những đồng bằng lớn nào?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
